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Sinh năm 1927 tại tổng Gia Thượng, xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc. Nguyên: giao thông huyện Mê Linh, thư ký văn phòng Đảng uỷ xã Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc (giờ là Hà Nội).
Phỏng vấn ngày 11 tháng 7 năm 2009 tại 

Người phỏng vấn: Hoàng Thị Bích Thuỷ

Bây giờ cháu sẽ hỏi ông một chút về gia đình mình đấy ạ. Ông có thể cho cháu biết là ông sinh năm nào, hoàn cảnh gia đình mình lúc ông còn nhỏ ra sao?
Báo cáo với cô thế này, cái lúc còn nhỏ đấy, thì tôi, gia đình tôi cũng gọi là, bấy giờ gọi là cũng có ăn. Nhưng mà sau cải cách ruộng đất đấy thì còn nhỏ bấy giờ thì chỉ là sáng thì đi cày, ngày thì đi chơi thôi.
Ông sinh năm nào hả ông?
Sinh năm 1927.
Vâng, 27 ạ?
Tuổi đúng là 1927.
Ông sinh tại xã này là xã gì hả ông?
Xã này bây giờ à, trước là xã Quang Minh, bây giờ nó là thị trấn Quang Minh, đây là tổ 7, thôn Gia Trung, huyện Mê Linh, bây giờ về Hà Nội rồi, Mê Linh, Hà Nội.
Ông bà nhà mình trước làm nghề gì hả ông?
Làm ruộng, chả làm gì cả.
Thế thuở nhỏ thì ông đi học ở đâu ạ?
À, tôi đi học ở cái trường học của… bấy giờ mà, giáo viên, à cái ông giáo viên ông tận dưới, ông về ông dạy cái trường ở xã.
Ở xã mình đây ạ?
Ừ, xã mình.
Ngày xưa cái xã đây cũng tên là Gia Trung à ông?
Không, ngày xưa, cái hồi đó nó là tổng Gia Thượng, xong rồi đổi tên. Khi đảo chính đổi tên là xã Đại Đồng, sau đó về kết hợp, kết hợp với anh, anh Kim Hoa mới trở là xã Đại Đồng chung cả. Sau khi tách xã Đại Đồng ra thì là xã Quang Minh, xã Quang Minh thuộc về huyện Kim Anh, thì bây giờ lại xong rồi tách huyện Kim Anh sang huyện Mê Linh, thế bây giờ gọi là thị trấn, tách đôi xã là thị trấn Mê Linh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh.
Thế việc học hành thời lúc bấy giờ như thế nào hả ông?
À, bấy giờ tôi học thì học có nói học là… bây giờ nó gọi là lớp 4 thôi, mà nó là của Pháp.
À tức là mình học chữ Pháp ạ?
Vâng, Pháp đấy.
Mình có học chữ quốc ngữ không hả ông?
Có quốc ngữ, nhưng lớp là của Pháp. Bấy giờ nó gọi là cái trường này của nó là tức là séc ci vi, à tức là Ê lê văng te, nó là tiếng Pháp. Ê lê văng te là lớp nhất. Tôi học lớp Pờ rê va toa là lớp hai. Thế sau đó là sau này nó giải tán trường, nó đảo chính giải tán trường thì là tôi về.
Đến năm 45 là mới giải tán trường à ông?
Vâng, thế tôi mới, năm 45 thì giải tán trường thì tôi về. Khi mà đảo chính thì tham gia, năm bấy giờ là năm 45, tham gia công tác tự vệ chiến đấu, bây giờ gọi là du kích, trước kia là tự vệ chiến đấu.
Thế ông được vận động cách mạng như thế nào? Ai giác ngộ ông hay là...?
À, giác ngộ thì là có một số từ khi tôi hoạt động. Bấy giờ là ông Vũ Ngọc Lim, ông về ông gây cơ sở ở đây, thì ông ấy tổ chức ra được bảy người. Cái anh tổ trưởng đấy là Nguyễn Văn Chạ, anh là tổ trưởng. Anh bảo tôi là đi mít tinh, đi họp, thì anh đưa tôi sang cái đền Thanh Nhàn ở huyện Kim Anh. Thế thì tối hôm bấy giờ thì đến đấy chỉ có một cái ông cao lớn, tức ông Vũ Hồng Linh. Lúc đấy đèn bão mờ mờ thôi, ông nói chuyện độ 30 phút thế là giải tán luôn. Thế là về. Về, đến tối hôm sau anh gọi anh kết nạp. Kết nạp thì anh có phân công tức là các đồng chí là chỉ đi dán truyền đơn ở các nơi công cộng, thế thôi, với lại là đi nghe những cái tin tức dân gian nói, mà những cái nơi mà người ta đi lên chỗ gì…chỗ… tối mịt đi trên huyện là đi xe khắp để lên đề pô cho Nhật để nắm tình hình của Nhật. Đề pô Nhật, kho Nhật sau về phản ánh. Thế thôi, chỉ có làm nhiệm vụ thế thôi. Mãi tới năm 45, đến năm 45 thì cứ tiếp tục cái công tác đấy thôi. Công tác thì sau này được là… năm 45 là công tác tự vệ này, chiến đấu này, xong chuyển sang giao thông của huyện xuống xã này. Thế thì bấy giờ là giao thông ấy thì ông Bút là phòng giao thông của huyện Kim Anh. Sau tôi chuyển sang. Bấy giờ anh giao thông lại đi xuống xã. Bấy giờ hoạt động ở vùng địch thấy khó cô ạ. Phải làm những cái đánh dậm, đánh cá thì mới bọc thơ vào đấy.
Ngụy trang đấy ạ?
Ngụy trang, thì đi đến, mình gặp nó thì mình chỉ đi đánh cá thôi, không có cái gì cả, nó phải như thế đó. Đánh cá xong đến cái điểm người ta để đấy thì mình đút cái thư vào trong chỗ đó, là thế xong mình quay về. Thế là hoạt động mãi cho đến năm… năm 48 thì được kết nạp Đảng. Kết nạp Đảng thì các anh mới đưa vào. Kết nạp Đảng bấy giờ là ông bí thư Đảng là ông gì… Văn Chương, tên là Chương, Cung Văn Chương, ông là Bí thư, ông kết nạp Đảng ,ông kết nạp Đảng tôi. Thế là từ bấy giờ là tôi… Ông đưa ra là làm thư ký văn phòng cho Đảng ủy. Thế sau cái hồi đó mãi đến tới năm 48, 49 đấy chúng tôi đi sơ tán mãi lên chỗ Đồng Nghĩa, thì sơ tán đấ. Thì ở đấy rồi sau này các anh cử về hoạt động. Về hoạt động thì tôi và anh Khánh, anh Hanh xuống cái làng ở thôn Đồng đây thì bị chỉ điểm nó bắt. Địch nó bắt ở dưới hầm. Mà bắt ở dưới hầm có thể 9 người cơ. Thế cái thằng ở đây nó phản động mà nó mới báo. Giữa cái tay nó báo, nó là làm thôn đội trưởng nó đào cái hầm đó.Thì đáng số tôi mà không… cái anh rể tôi mà không chủ quan thì tôi đi ra bấy giờ thì không bị, thì anh bảo là có người báo là các anh đi ra đi, ở đây thì, anh ở đây bị nó bắt vì là nó về rồi, Tây nó về đây. Thế thì tôi bảo anh ra, anh bảo ở cố hôm nữa, thì đến 9 giờ là nó quây. Nó quây bắt ngay, nó quây bắt ngay cái làng dưới rồi. Thế là tôi bị bắt, đến nỗi mà cuốc tại trận, hở chân cơ mà, hở cả chân. Nó cứ kéo từng thằng một ra, thế là ra hết. Khi đi ra ấy thì chúng tôi nó đưa xuống cái bốt Vạn Lộc ở Đông Anh ấy. Thế là nó nhốt lại đấy. Nó nhốt ở cái hầm đấy là nó cứ đẩy người xuống, mà nó không cho có thang xuống. Lên thì là có thang, nhưng mà xuống nó đẩy. Thế, ở dưới có một người, thế họ… họ ôm luôn. Chúng tôi xuống đấy, xong nó đem lên nó hỏi cung. Hỏi cung thì cái anh cùng về ở cơ sở ấy thì anh có nói là, anh có khai là anh có một cái hầm ở nhà ga Long Đồ. Chúng tôi về hoạt động ở đấy có một cái hầm ở đấy. Cuối cùng nó bắt đưa về đấy. Nó đưa vào cái làng mà bắt được hầm đấy thì các anh kia đều khai mỗi người một cái hầm. Tôi không, mình thì ở làng này mình xuống làng kia, mình không biết cái nào cả. Bấy giờ cái năm tôi mới có 17, 18, vì năm 45 đến năm nay là năm 2009 thì có 17 thôi mà. Thế thì, sau khi không có hầm, nó cứ bắt đưa hầm. Mấy người nữa đưa hầm thì tôi không đưa được hầm thì tôi mới… thì cái anh cùng đi với tôi anh nói tôi là có một cái hầm ở dưới ao chui lên, gốc bụi rậm, gốc cây. Thế tôi về tôi chỉ đúng cái hầm đó thì cái tay thông ngôn, tay người lai đấy, Tây lai nó biết nghe tiếng, thì là đến đấy là tôi chỉ đúng, thế là nó mới quay điện ở đâu nó mới thả tôi ra. Nó quay một cái ông chỉ bảo tôi, dạy bảo tôi là có cái hầm ở đấy. Nó quay sau ông đấy chết, nó đổ nước ông ấy chết tại cái thôn đó. Thế nó đưa xuống bốt. Đưa xuống bốt xong nó mới bắt tôi đưa quay về cái chỗ ga Long Đồ để chỉ cái hầm thì cái ông này ông không có hầm. Thì đến đấy cuống lên không chỉ được. Xong nó mới quay điện lão ta. Lão ta mới… thằng quan hai nó quay thì lão mới đạp cho thằng quan hai một cái, thằng quan hai ngã ra. Thế mà cái ông đấy ông chạy được ba vạt ruộng mà thằng quan hai nó bắn trúng vào tay, ngã ra, nó bắt được. Thế là bây giờ nó đưa xuống dưới Vạn Lộc, xong nó đưa xuống Phủ Lỗ. Phủ Lỗ thì đi khổ lắm cô ạ. Đi ngang đường cái, đỗ xe là um lên, úi trời, nó đánh thì vô tội vạ. Nó đánh nó cứ lật tóc xong nó đánh đủ trò. May quá xong có một cái tay nó bảo là thôi các anh ạ, bây giờ trói người ta, đánh người ta thì đến đâu người ta cũng phải chịu. Bây giờ mình phải thực hiện là nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, hế nó mới thôi. Nghĩa là bấy giờ nó mới thôi cho, thì nó đưa lên Phủ Lỗ. Đưa lên Phủ Lỗ nhốt vào một cái hầm. 50 người mà chỉ bằng một gian nhà đây. Úi trời ơi, nóng vô cùng tệ, người nọ chen người kia. Thế xong rồi đưa, hôm sau nó mới đưa lên Hương Canh. Hương Canh lấy cung. Lấy cung thì cùng mấy anh bạn, anh có các cái… gọi là cái sơ đồ cái bốt ở đấy. Nó giở sơ đồ ra nó đánh anh này. Nó lấy cung xong nó mới đưa lên Vĩnh Yên. Úi trời đưa lên Vĩnh Yên thì khổ lắm cô ạ. Vĩnh Yên xong, bắt đầu lấy cung xong đi làm. Đi làm gọi là mình ra sau thì đến sau, không có chỗ ngủ. Cái căng tù ở Vĩnh Yên đấy, không có chỗ ngủ đâu. Anh em chúng tôi phải… cây tre có mấu đây phải nằm lên trên tất. Quần áo không có, chỉ mặc quần đùi với cái áo may ô thôi. Thế nên thậm chí là phải lấy cái áo cái xích, cái giấy xi măng đắp vào. Mà tối nó cho ăn đói, mỗi bữa một nắm cơm này, đói, cứ phải đi cướp những cái cơm người ta ăn thừa, họ để mang đổ lợn. Thế là người ta mang cho lợn nó ăn là lấy vít đổ ra, để lấy để ăn, với là cá, cá khô đổ ra đêm hôm người ta ngủ mất là mình ra ăn trộm về nấu ăn.
Cái lúc đấy là năm bao nhiêu đấy ạ?
Năm đó năm 51.
Năm 51 đấy ạ?
Ừ, 51.
Cái thời kỳ mà ông ở làng đấy thì làng này có lý trưởng hay là chánh tổng không ạ?
Có lý trưởng, có lý trưởng.
Họ hoạt động như thế nào trước cách mạng hả ông?
À cái lý trưởng này thì nó không hoạt động trước cách mạng, mà lúc bấy giờ thì nó cũng là dân thường. Thế khi mà nó, anh em nhà nó, cường hào mà, thì nó mới nổi lên thì thường xuyên là… trong lúc bấy giờ đấy là cái ông em nó thì là nó mới cứ đi ra bốt. Về đây thì cứ đi này. Thế Tây nó vào nó lại nói với nó, nói tiếng Pháp mà, nó nói với Tây ở cái bốt Binh Nội này. Thế là hôm sau nó dựng lên cái bốt, thế là nó… chúng tôi đi hết. Nó dựng lên cái bốt, nó dựng lên cái bốt ở đây.
Cái số lượng lý trưởng với chánh tổng ở đây có nhiều không hả ông?
Không những nhiều, lính của nó thì nhiều, lính toàn thanh niên, nó bắt thanh niên thôi. Nhưng mà nó là chỉ có hai anh dân thôi, chứ cái thằng, tay đó, anh là thằng Khiếu, Nguyễn Văn Khiếu, em là Nguyễn Văn Cẩm, nhưng bây giờ nó đi Nam, nó chết rồi.
Lúc mà Nhật đảo chính Pháp năm 45 ở đây ấy thì ông chứng kiến có chuyện gì diễn ra ở đây?
Lúc đảo chính thì, khi đảo chính nó vẫn là dân thường thôi, khi đó nó vẫn là dân thường. Sau khi nó mới hoạt động thì nó mới… tức là mình bị vỡ cơ sở thì nó mới lập lên bốt.
Không ạ, ý cháu hỏi là khi mà Nhật đảo chính Pháp năm 45 ấy ạ, thì ở xã mình có Nhật nó về chiếm đóng không?
Nó không chiếm đóng nhưng mà nó có về qua. Nó ở cái bốt Cao Phong ở sân bay bên, bên… tức là bấy giờ nó nói là bên cái… ở cái làng bên cạnh này. Nó là cái ấy thì nó có, tụi Nhật thì nó có chở goòng, chở xe đá từ ở ga Long Đồ, lấy từ tàu xuống chở về đấy để xây bốt. Thế thì là tụi Nhật. Sau thời gian đó thì đồng minh đánh Nhật thì nó thua nó mới chạy. Đồng minh đánh Nhật thì chúng tôi cũng sợ lắm. Mỗi một khi đến nó vào làng là nó lục hết cả chỗ nọ chỗ kia. Thế là may hôm bấy giờ tự nhiên thấy máy bay bay, hàng mấy chục cái máy bay nó bay lên đây, thế là hôm sau nó đánh Nhật, xong là Nhật thua.
Thế khi đồng minh đánh Nhật thì ông có tham gia giành chính quyền năm 45 không?
Không, không làm gì cả. Tôi cũng không tham gia cái gì cả. Ngoài ra cái gì về phạm đến nhà nước là không tham gia một cái gì cả.
Không ạ, tức là khi mà mình giành chính quyền năm 45 ấy ạ, Cách mạng tháng Tám thì ông có tham gia không ạ?
Ấy, có tham gia, đấy, làm liên tục.
Ông tham gia như thế nào, ông có thể kể lại cho cháu nghe vài chuyện?
Ờ, tham gia từ đầu thế là tự vệ chiến đấu này, xong chuyển sang giao thông này, xong là Ban tuyên giáo của Đảng này. Từng năm một sự, cứ từ năm nọ sang năm kia là mỗi một năm tôi đều làm một ấy.
Làm công việc khác nhau ạ?
Ờ, khác nhau.
Thế khi mà Cách mạng tháng Tám ở đây ấy, ông có tham gia giành chính quyền ở xã không ạ?
Có, giành chính quyền ở xã có.
Ông có thể kể lại cho cháu nghe cái thời gian mà ông tham gia giành chính quyền như thế nào? Ông tham gia vào lực lượng tự vệ?
À vâng, lực lượng tự vệ của cái cơ sở đây, tức là lên để biểu tình. Biểu tình để đấu tranh với nó. Thì chúng tôi cũng chỉ làm du kích thôi, người ta, một số anh em là người ta cũng đi như mình.
Sau khi mà mình giành được chính quyền thế thì Ủy ban cách mạng và những tổ chức khác ở địa phương có được thành lập không ạ?
Hầu khắp ở địa phương thì nó cũng tình hình, trong thời gian thành lập đó thì chúng tôi phải chuyển lên, tức là mình là cán bộ thì mình phải chuyển lên vùng tự do để hoạt động, chỉ đêm về thôi.
Năm 45 giành được chính quyền mà ở đây không thành lập được?
Năm 47 thì ở đây, ở đây ngụy nó mới thành lập ra.
Không ạ, tức là chính quyền của mình đấy, chính quyền của ta đấy ông?
À, chính quyền của ta thì của nó là chính quyền lâm thời.
Vâng ạ, ở đây là có ạ, sau khi giành được chính quyền ạ?
Có, chính quyền lâm thời.
Ai lãnh đạo ở đây lúc bấy giờ hả ông?
Ờ lúc bấy giờ thì… cái ông này ông lãnh đạo thì ông đi. Sau này phản động thế là ông đi vào miền Nam, ông chết rồi.
Tức là người của mình lãnh đạo, của địa phương lãnh đạo hay là...?
Người của mình.

Người của mình à?
Người của mình, của địa phương lãnh đạo.
Cái lúc mà mình giành được chính quyền ấy thì cái tầng lớp lý trưởng, chánh tổng họ có phản ứng như thế nào hả ông?
Họ nằm im lắm. Họ không có phản ứng gì cả.
Họ không có phản ứng?
Họ không có phản ứng gì cả, xong đó họ lại kể như họ nằm im để chờ thời cơ. Thế sau khi nó chờ thời cơ đó thì nó vùng dậy thì chúng tôi phải chạy lên tự do.
Lúc mà mình giành được chính quyền đấy thì những Ủy ban lâm thời của địa phương họp bàn những vấn đề gì ạ? Ông có biết không ạ?
Cũng chả biết.
Tức là ông có thể cho cháu biết cái lúc mà ông đi tham gia du kích ở xã đấy, thì thường thường ông làm những công việc gì ông?
Thực ra cái du kích ở xã ấy chỉ có đi gác các cái ấy thôi. Đi gác nơi ở ngã ba, ngã tư người ta xã, bên xã đoàn người ta phân công là đi gác. Đi gác hàng, đi một tuần, gác xong lại thay, chỉ vậy thôi, chả có cái làm gì cả, chỉ đi gác thôi.
Tức là ông làm cho đến năm bao nhiêu ạ?
Hả?
Ông làm công việc đấy cho đến năm bao nhiêu thì ông chuyển công tác khác ạ?
Tôi không nhớ rõ, bây giờ mình hay quên lắm.
Thế là ông làm du kích ở xã này, ông làm công tác gì nữa ạ?
À, du kích ở xã thì chỉ có đi gác thôi.
Vâng, sau đấy là, sau khi mà làm du kích ở xã xong rồi thì ông vừa mới nói với cháu, ông có chuyển sang công tác gì nữa không ạ?
Chuyển sang công tác là giao thông.
À, giao thông là...?
Ừ, giao thông cho lên huyện xuống xã, từ xã lên huyện.
Cái lúc ông làm giao thông đấy thì là cái nhiệm vụ của ông là nhiệm vụ gì ạ?
Nhiệm vụ là chạy giấy từ ở trên huyện chạy về các xã.
Mình nhận công văn ở trên?
Nhận công văn thế là chạy đưa các xã. Thế ở xã thì lại cầm công văn ở xã đưa lên huyện.
Cái công việc mà đưa công văn giấy tờ lúc bấy giờ có khó khăn gì không hả ông?
Ờ khó khăn chứ, khó khăn lắm cô ạ. Đấy, như là lúc nãy tôi kể là phải thậm chí là phải ngụy trang bằng đủ hình thức đấy, đi mang cái giỏ gọi là đút trong cái giỏ, hoặc là mang những cái dù đánh cá thì mình phải buộc nó vào trong cái này để mình ngụy trang, đến đưa đến chỗ địa điểm để mà đi toàn huyện cơ mà. Người ta coi như phòng nó phân công, đến huyện nào mình phải đi xuống huyện ấy.
Thế làm sao mà mình có thể biết được những cái địa điểm giấu công văn đấy?
Công văn đấy thì do cái phòng… cái phòng giao thông nó báo. Nó báo là đến cái điểm đó, ở chỗ đó thì mình đến đấy mình cài vào đó.
Mình để vào đó xong rồi mình có nhận được giấy tờ?
À, nếu như người ta có ở đấy thì người ta có thì mình lấy đi, không có thì thôi.
Ông có biết về cái việc thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa ở Hà Nội năm 45 không ạ? Có được nghe thấy những thông tin này không ạ, khi mà mình giành được chính quyền ấy?
Có nghe nhưng bây giờ quên hết cả rồi, chả nhớ đâu, bây giờ không, không...
Khi nào thì Ủy ban của địa phương mình nhận được chỉ thị từ Trung ương hả ông? Cái năm mà ông đi làm giao thông đấy thì ông có, có...?
Bây giờ thì nó quên, cũng chả nhớ được nữa.
Thế lúc đó thì ở đây có tổ chức Bình dân học vụ không ạ?
Có, tôi làm giáo viên Bình dân học vụ.
À thế ạ.
Tôi lại làm giáo viên Bình dân Học vụ hồi bấy giờ.
Mình tổ chức như thế nào hả ông?
Giáo viên Bình dân Học vụ thì dạy tức là các… những cái bà không biết chữ, tức là tôi là đi, giáo viên Bình dân Học vụ là sau năm 45 chứ phải không?
Vâng ạ.
Tôi làm giáo viên thì cũng có lập thành một tổ giáo viên, thì đi dạy ở cơ sở đây.
Mình tổ chức cái lớp đấy là thường là...?
Những người không biết, mù chữ.
Dạy vào những thời gian nào trong ngày hả ông?
Dạy vào buổi trưa, tức là buổi trưa, tức là trong thời gian là từ 12 giờ trưa cho đến 1 giờ, 2 giờ chiều, thì dạy xong các bà về đi làm mà.
Có kiểm tra xem là cái kết quả đọc được không ạ?
Vâng, có chứ, có phải kiểm tra kết quả đàng hoàng. Hôm nay tức là người ta học như thế nào, đến là phải kết quả xem học là hôm trước là thế nào để mình dạy ngày hôm sau.
Cái số lượng người đi học có đông không hả ông?
Cũng độ hai chục người một cái trường, ở đấy hai, ba trường. Trường của tôi cũng được hai chục người.
Ở xã mình lúc đó thì có thành lập đội Cứu quốc không hả ông?
Đấy, cái đội Cứu quốc nó là từ năm 44 cơ.
Cái đội đó thì có vũ khí và lương thực gì không ạ?
Không có một cái gì cả.
Có cán bộ nào từ cấp trên, từ Trung ương.?
Đấy, ông Vũ Ngọc Ninh, ông ấy làm ở… cách đấy. Ông Vũ Ngọc Ninh, thì ông về gây cơ sở ở đây. Ông ấy xây dựng cái cơ sở ở đây. Xây dựng có 7 người gồm một anh là Nguyễn Văn Tràng là tổ trưởng này, anh tổ phó là anh Trần Trượng này, thứ hai nữa nhân viên là anh Trần Khánh này, xong đó đến tôi này, tôi là 074 này, sau đó đến anh Lê Văn Hanh này, xong đến anh Trương Văn Ngạ này, anh Trương Văn Thệ này, vị chi có 7 người, hiện nay là chết mất 6 người rồi, còn mỗi mình tôi thôi.
Cái ông Ninh đấy thì ông hoạt động ở xã mình đến năm nào hả ông?
Cái ông mà làm tổ trưởng á?
Vâng ạ.
Ông ấy hoạt động ở xã khi đảo chính xong là ông ấy lâm thời đấy. Thì tức là có một cái tay người nhà đi ăn trộm. Ông ấy bắt, bắt xong ông giết, ông giết người ta. Thế ông giết thế là xong ông ấy phải đi tù, cho ông đi tù.
Thế là sau đó là ông, cái lúc mà ông làm thư báo đấy, thì là ông làm đến năm nào thì ông chuyển sang xã ạ?
Làm đến năm 45. À đến năm 46, 47 thì mới chuyển sang xã là vẫn ở địa phương. 47 làm giao thông của xã, thế là chuyển sang xã. Chuyển sang xã thì 48 tôi được kết nạp Đảng mà. Kết nạp Đảng thì xã mới lấy tôi sang làm thư ký văn phòng cho Đảng ủy. Thế sau này làm được đến tháng 10 năm 50 về hoạt động, ông phân công về hoạt động thì là địch nó bắt.
Địa phương mình lúc đó thì ông có được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam.?
Không, không có gì cả, bấy giờ không có gì cả.
Lúc đó mình đã làm gì khi mà có cái sắc lệnh về việc thành lập chính quyền năm 45 ở đây hả ông?
À, mình chỉ làm, tác động cái là vận động dân là đấu tranh thôi, chả có cái gì cả, đấu tranh để  ủng hộ chính phủ.
Khi mà cái sắc lệnh về thành lập chính quyền địa phương năm 45 ở đây ấy ông, thì là mình có tổ chức thành lập cái chính quyền địa phương không ạ? Thay thế cho cái Ủy ban cách mạng lâm thời đấy?
Ờ có, có tổ chức đấy, thành một Ủy ban, Ủy ban cách mạng lâm thời. Thế là, nó cũng sau này cũng là người nhà của cái tay… tức là cái ông là tổ trưởng trong thời gian mình hoạt động là ông ấy tổ chức ra. Ông ấy đưa ra ông này là người nhà thì ông đưa ra. Sau khi ông này đảo chính cái thì ông này ông theo ngay Pháp. Thế là ông đi theo. Sau này ông chuồn vào Nam luôn.
Ủy ban lâm thời ở đây thì có tổ chức chuẩn bị cho Tổng tuyển cử năm 46 như thế nào hả ông? Ông còn nhớ lại được cái thời mà tổ chức Tổng tuyển cử năm 46 không ạ?
Cũng lâu rồi, quên mất rồi, bây giờ già quên mất nó làm thế nào.
Thế lúc đó Việt Nam Quốc dân đảng có hoạt động ở đây không hả ông?
Không, không có Việt Nam Quốc Dân Đảng.
Thế ở mình có tổ chức đội Nam tiến năm 45 không ạ?
Có đội Nam tiến đấy. Bấy giờ tôi là ở vào họp, à ở vào hoạt động bí mật thì cái đội Nam tiến cũng họp mà chúng tôi dán truyền đơn ở ngoài… ở ngoài cái bờ tường này thì nó họp là nhà trong, xong ra nó xé hết, nó xé hết.
Cái đội Nam tiến đấy thì chủ yếu là mình vận động thanh niên đi hay là như thế nào ạ?
Không biết, cái đội đó thì nó vận động thế nào không biết, như tôi chỉ là, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ dán truyền đơn có thế, xong nó lên nó lại xé hết.
Không ạ, tức là cái đội Nam tiến này là tổ chức sau khi mình giành được chính quyền rồi đấy ông ạ, mà Pháp nó gây chiến tranh ở Nam Bộ đấy ạ, thì là mình có tổ chức những cái đội thanh niên đi vào miền Nam để chiến đấu không ạ?
Đi không, bấy giờ là đi không có tổ chức rồi mà, không có tổ chức, tổ chức trước khi giữa năm 45 cơ. Sau năm 45 thì không có đâu, vì nó, Đảng mình ra công khai thì là nó không hoạt động được.
Tự vệ địa phương, ở đây có tự vệ địa phương không ạ?
Vâng, có tự vệ địa phương đấy, tự vệ.
Cái đội đấy có được trang bị vũ khí?
Người ta chỉ cho mã tấu thôi, tức là mỗi người được con dao mã tấu, mình lĩnh mỗi người một con dao mã tấu, thế đi gác cái chỗ ngã ba, ngã tư đấy, thế thôi, chứ chả có gì.
Có được huấn luyện gì không hả ông?
À có chứ, huấn luyện quân sự chứ.
À huấn luyện quân sự?
Ờ, huấn luyện quân sự. Nó cũng bầu, bấy giờ cũng bầu ra xã đội và trung đội.
Thế thường thường là mình huấn luyện ở đâu hả ông? 
Ờ, huấn luyện ở xã, ở xã, mà cũng có cái xã đội làm tổ chức, được phân công. Thế rồi bấy giờ chả có vũ khí, chả có gì cả. Vũ khí tập là chỉ có cái gậy độ hơn một mét, gọi là tầm vông, hơn một mét anh tập. Thế tập xong một thời gian thì nó đánh cho mỗi người một con dao mã tấu. Dao mã tấu là chỉ đi gác thôi chứ đi tập thì không mang đi, gậy, chỉ mang gậy thôi.
Cái đội đấy có được nuôi ăn không ạ? Tức là đi tập đấy xong rồi có được cho ăn uống hay là...?
À có chứ. Ừ, cũng cho ăn uống chứ, cho ăn uống, coi như nó thành lập cả một cơ sở này là tối ăn, ngày ăn nuôi cơm này, rồi lại có cái tủ của lương khô đề phòng. Đấy, thì là tôi, cái nhà kia của tôi là chứa toàn du kích, ăn tập trung ăn ở kia.
Lúc đó thì ở mình có Quỹ Độc lập không hả ông?
Có Quỹ Độc lập, có quỹ. Có quỹ cái ông này ông làm, ông là chủ tịch lâm thời, thì ông ấy có quỹ thì ông mới dùng lấy gạo ra để ông ấy nuôi, và ông làm những lương khô để trường hợp đánh nhau là có lương khô.
Thế mình, họ vận động mình đóng góp cái quỹ đấy như thế nào? 
Vận động dân.
Thường thường người ta góp những cái gì hả ông?
Góp gạo ấy.
À, góp gạo?
Quỹ góp gạo, tức là mỗi một tháng là bao nhiêu, là phải góp bao nhiêu gạo đấy, đấy là dành ra nó nuôi người tự vệ đấy.
Thế là cái số gạo đóng góp đấy là được để dành để nuôi đội tự vệ của xã?
Nuôi tự vệ của xã.
Khi nào thì ông thấy lính Pháp quay trở lại địa phương mình hả ông? Ông có được nghe về hiệp ước sơ bộ mà mình ký với Pháp ở Hà Nội năm 46 không ạ? Cái lúc mà Pháp nó muốn quay ra miền Bắc?
Cái hội nghị ấy là hội nghị Geneve chứ.
À không ạ, Geneve là tận năm 54 cơ.
54, à.
Tức là khi mà năm 46 đấy ạ, là sau khi mà ta giành được chính quyền rồi đấy ạ, mình tổ chức Tổng tuyển cử xong rồi đấy thì là Pháp nó ra, nó muốn là đưa quân ra miền Bắc để quay trở lại xâm lược mình đấy ông, thì là chính phủ mình đã ký cái Hiệp ước sơ bộ với là Pháp năm 46 đấy, ông có được nghe về cái thông tin đấy không ạ?
Bấy giờ có nghe nhưng bây giờ quên hết rồi, bây giờ không nhớ được nổi.
Thế khi nào thì ông thấy lính Pháp quay trở lại đây hả ông?
Tôi cũng chả nhớ đâu, thì bây giờ cũng chả nhớ đâu, lâu ngày với là bây giờ mình già rồi, không nhớ được những cái đó.
Ông có nhớ khoảng thời gian nào không ạ? Khi mà ông lên làm ở trên  xã đấy, là năm 48 đúng không ông?
Vâng, 47.
Thế lúc đấy ông đã có thấy lính Pháp quay trở lại đây chưa ạ?
À Pháp quay rồi.
À, tức là năm 47 đã thấy quay trở lại đây?
Ờ, nó quay lại đây rồi, nó quay lại đây nó lập cái bốt ở mé… cách đây độ 3 cây.
À, thế ông có nhớ khoảng thời gian nào thì nó quay lại đây nó lập bốt không ạ? Trước năm 47?
Sau năm 47.
Sau năm 47 ạ?
Thì nó quay lại đây, thì nó lập các bốt. Chúng tôi đây này, hoạt động còn phải đi lấy những viên đạn ấy. Xong bây giờ cho nó cái mồi vặn bằng rơm đấy, đút vào trong đống rạ, đốt đống rạ ở ngoài đồng, rồi để cho đêm nó nổ, thế là nó bắn.
Lúc đó thì địa phương mình tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân như thế nào ạ? Ông có còn nhớ không ạ? Bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã đấy ạ?
Cũng có nhưng mà bây giờ lâu ngày cũng quên mất, chả nhớ được, lâu ngày quên vì bây giờ nó không còn nhớ được nữa.
Cái lúc mà ông làm đấy thì có bao nhiêu người làm việc trong cái Ủy ban đấy hả ông? Ông có còn nhớ không?
Bấy giờ cũng có nhiều lắm, bấy giờ là có một ông Chủ tịch này, ông Bí thư này, và xã đội phó này, xã đội trưởng này. Nó nhiều ban bệ lắm. Chủ tịch này, xã đội trưởng này, và nó cũng bố trí là đủ các ban bệ như là phụ nữ là nó có cả, đủ cả từng bộ phận một.
Ủy ban mình có máy chữ hay là những thiết bị văn phòng để hoạt động không ạ?
Không, bấy giờ chưa có gì.
Chưa có gì ạ?
Không có máy chữ gì.
Thế ông có hay phải đi họp không hả ông?
Hả?
Ủy ban có hay đi họp không ạ?
Ối, phải đi họp luôn chứ. Mà chúng tôi bấy giờ nhà thì có làm gì đâu. Chúng tôi lại… tức là không phải làm gì cả, chỉ sáng ngày đi thăm ruộng một tí này, thế là ngày, chiều lại đi chơi. Thế là cứ đi mà hoạt động, chả có cái gì cả.
Những người dân có tham gia vào những cái buổi họp đó không hả ông?
Không, ít lắm, chỉ cán bộ là nhiều.
Mình họp thì mình hay bàn những vấn đề gì ạ? 
À, bấy giờ bàn thì bàn sản xuất với là… nói chung là bàn về đấu tranh với tụi Pháp thôi, chỉ có thế thôi.
Lúc đấy thì là Ủy ban có tham gia vào cái việc thu thuế đất không hả ông?
Năm… đất là đất...
Thu thuế đất ấy ạ?
Cả đất, đất đấy.
Thu thuế đất sản xuất hoặc là...?
À, thuế á?
Đất nông nghiệp đấy ông?
À có chứ, vẫn có đất ấy. Nhưng mà bấy giờ là… là thu bằng tiền. Tôi cũng chả nhớ mỗi sào phải giả bao nhiêu. Như bấy giờ, tôi cũng có một thời gian làm trưởng khu, thì thu tiền thuế phải mang lên xã nộp.
Ở đây có ai làm trong các bộ, ngành Trung ương không hả ông? Lúc bấy giờ ấy ạ?
Có.
À, có người làm?
Có ông… ông… ở đây ông ấy làm ở… ở xã này đấy thì có ông Trượng, ông làm bên Tổng cục dân quân. Đấy, hình như ông cũng chết rồi. Cái ông ở đây ông ấy làm Vụ phó của thủy lợi, ông cũng vừa mới chết rồi, ông cũng là lão thành cách mạng, ông cũng chết rồi.
Thế có bộ đội chính quy đóng ở địa phương mình đây không ạ?
Úi trời, có đóng, đóng nhiều chứ, đóng nhiều lắm. Bộ đội địa phương, bộ đội chính quy, đóng cả ở đây này, ở đây hàng tháng đấy chứ lại. Thế khi mà ông nghe được tình hình tụi Pháp nó chuẩn bị đến nó càn thì là ông lại chuyển mất. Ông chuyển đi thì y hôm sau là nó càn ngay.
Mình có đóng góp nuôi bộ đội không hả ông?
À có chứ, đóng góp nuôi bộ đội. Người ta đến đấy thì mình, dân là phải ủng hộ. Ủng hộ gạo, ủng hộ các thứ, thế rồi rau cỏ hoặc là các thứ người ta nấu nướng.
Ủy ban có tham gia chia gạo, muối, vải hay là những cái đồ dùng cần thiết cho nhân dân không ạ?
Ít lắm. Ủy ban đấy thì ít thôi, không phải ấy. Chỉ có thu lại để ủng hộ bộ đội thôi. Ủng hộ bộ đội, ủng hộ dân quân tập trung thì có thu, còn dân thì không có. Còn gia đình nuôi cán bộ thì tức là tự túc gia đình nuôi thôi. Nhà tôi trước cũng nuôi cán bộ, cũng nuôi mấy ông đấy chứ.
Thời kỳ nào hả ông? Cái lúc đấy là năm bốn mấy ạ?
Tôi có cả cái giấy khen, bà cụ tôi cũng còn được giấy khen.
À thế ạ. Cái lúc đấy là mình...?
Phải cất đây không là nó mất mất. À đây, giấy khen bấy giờ đây. Đấy, Nhà nước khen, ông Phạm Văn Đồng ký đấy. Đấy, bà cụ tôi tên là Kiện, bà cụ sinh ra tôi.
Tức là lúc bấy giờ là được khen thưởng là gia đình nuôi cán bộ?
Nuôi cán bộ, ừ, nuôi cán bộ.
Thế là lúc đó số lượng cán bộ mà gia đình mình nuôi giấu đấy có nhiều không hả ông?
Thì sau khi xuống tập trung ở đây, thì sau khi thời gian tôi bị đi tù thì gia đình có nuôi. Nuôi hai ông cán bộ của huyện, nhà ở cái làng dưới đấy. Không biết bây giờ ông còn sống không hay chết mất rồi. Cách đây độ ba, bốn năm, ông vẫn lên tôi. Với lại nuôi cũng cái chuyện đấy, nuôi cán bộ xã. Gọi là nuôi, bấy giờ thậm chí là bà cụ tôi bảo tao còn… rét tao còn lấy cả áo bông để cho các anh đấy mặc. Và thường xuyên mình nấu cơm, đến bữa các anh về các anh ăn.
Cán bộ của Ủy ban thời kỳ đó thì có đi tham dự những cái khóa học do cấp trên tổ chức không ông?
Không, bấy giờ tôi cũng chả về, tôi hoạt động đến năm bấy giờ xong là bị địch bắt, thế là,…Mà bấy giờ hoạt động là chỉ biết hoạt động thôi chứ không có tưởng cái gì đến sau này.
Thế Ủy ban đấy thì có giải quyết những cái vấn đề liên quan đến pháp luật không ạ?
Có chứ.
Thế thường thường mình giải quyết những  vấn đề gì ạ?
Giải quyết những vấn đề phân ban ra làm. Những người một là trộm cắp các thứ đấy, cũng ở đây họ bắt được trộm cắp đi bới khoai lang là họ toàn làng họ cảnh cáo, ra cảnh cáo rùm làng đấy chứ.
Thế ngoài những cái việc trộm cắp ra thì có những vấn đề gì nữa không?
Đấy chỉ có trộm cắp, người ở đây thiếu ăn, rồi ra trộm cắp.
Ông có được nghe về cuộc tấn công của Pháp ở Hải Phòng và Lạng Sơn năm 46 không hả ông? Khi mà chúng gây ra những vụ tấn công ở Hải Phòng và Lạng Sơn để kiếm cớ  quay trở lại miền Bắc đấy ạ?
Bấy giờ có nghe được nhưng mà cũng không nhớ, bây giờ không nhớ được nữa. Thế vì thế mà tôi đi tù xong tôi xuống Hải Phòng chữa bệnh để tìm để gây cơ sở, để tìm bắt liên lạc để mình hoạt động. Nhưng mà không bắt được ở nhà chùa, không có một ai đến nhà chùa cả.
Lúc đó thì là ở đây có tiếp nhận người tản cư từ Hải Phòng hay là ở...?
Không, ở bên Hà Nội.
Ở Hà Nội lên?
Ở Hà Nội ra, năm 47. Nhà tôi đây gọi là chật cả mấy giường, cả ở trên này, dưới đây nữa, làm dãy nhà này, năm, sáu hộ cả là cùng là ngoài làng Nghi Tàm đấy, ở bên Nghi Tàm là sang đây, bây giờ người ta vẫn đi lại.
Thế ông có nghe về cái sự kiện toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 46 không ông?
Cũng nghe nhưng mà bây giờ quên hết rồi, chả nhớ, không thể nhớ được, bây giờ già, không nhớ được nữa.
Thế ông có nhớ về cái thời gian mà khi mà chiến tranh lan tới địa phương mình là lúc nào không ông? Khi Pháp nó quay trở lại đấy ạ? 
Vâng, giáp Hà Nội.
Khi mà năm 46, khi mà Pháp nó ra nó gây hấn ở Hà Nội rồi Bác Hồ kêu gọi Toàn quốc kháng chiến đấy, tháng 12 năm 46?
Vâng, thì 47 thì là ở bên Hà Nội, bên Nghi Tàm thì họ mới sơ tán sang đây này.
Thế khi họ sơ tán sang đây là ông có thấy Pháp nó bắn nhau với mình không?
Ô, nó bắn nhiều lắm, nó bắn tận, câu súng tận bên kia sang đây chứ. Tôi là chỗ thị trấn Quang Minh, nó câu sang mình, thậm chí mình đi đồng mình phải nằm chúi này, nó bắn moóc-chi-ê sang đây.
Tức là ngay lúc có người tản cư sang đây là Pháp nó đã đánh nhau ở đây ạ?
Đánh nhau ở đây rồi.
Cái lúc mà có chiến tranh đấy thì cái điều kiện hoạt động như thế nào hả ông? Ông có, lúc đấy làm du kích thì là...?
Bấy giờ hoạt động gì thì lúc nãy tôi cũng đã kể với cô là chỉ là những cái thứ, đi gác các thứ đấy để thấy một cái gì thì mình báo cho xã, thế thôi.
Cái việc thu thuế thì ở đây ấy có được thực hiện trong thời gian kháng chiến không ạ?
Đấy, có thời gian, thời gian phải làm thu thuế đấy. Những năm kháng chiến mà thu thuế thì mỗi một chòm tre có bầu cho một người trưởng thôn, thu cả một cái chòm tre, như bấy giờ có một người người ta làm đủ được đấy. Thu đủ hết, thế là đưa lên xã. Mà lắm cái ông ông làm ông có biết chữ đâu, ông mới học i tờ ra mà, vậy viết, mới biết viết thôi, thế ông làm được, nhưng mà người ta thu được đủ. Mà bây giờ bao nhiêu người mà vẫn, vẫn làm ấy lắm. Bấy giờ có mỗi một người là cả làng đấy, cả chòm tre có mỗi một người thôi.
Cái việc buôn bán những đồ dùng cần thiết như là thóc, lúa, rồi muối này, dầu, vải này, cái thời kỳ đó có bị gián đoạn gì không hả ông?
Gián đoạn thì các thứ thì...
Tức là các hoạt động đấy vẫn diễn ra bình thường hay là...?
Ờ, vẫn bình thường, chả có cái gì cả, vì là bấy giờ nó, bấy giờ không biết là năm bao nhiêu thì thành lập cửa hàng mua bán nhờ? Phải năm 56, 57 đấy.
Sau khi năm 55, 56 đấy.
Vâng, bấy giờ chúng tôi phải đi lên tận Gia Phúc cơ, lên trên này, lên trên này mua muối về ăn cơ, cứ đi.
Tức là không, trước khi mà, cháu đang hỏi về cái thời gian ông còn ở xã đây cơ, thì là lúc bấy giờ, cái khi mà Pháp nó quay trở lại nó đánh nhau với mình đấy thì là cái việc mà mua bán hàng ngày, trao đổi thức ăn có gặp khó khăn gì không ạ?
Khó khăn, thức ăn thì khó khăn, như là muối là phải đi mua, mua xa đến ba, bốn cây số đấy, thấy người ta bán là mình phải đạp xe đạp lên mua tích ở nhà, mua hàng bì, hàng năm chục cân đấy là tích.
Thế địa phương mình là thuộc vùng tự do, vùng du kích hay là vùng tạm chiếm ạ?
Vùng du kích, vùng du kích.
À, vùng du kích ạ?
Ừ.
Mình có đi, cán bộ của Ủy ban có đi dự những cái cuộc họp do cấp trên tổ chức không hả ông?
Có, có đấy nhưng mà bấy giờ toàn cử đại biểu thôi, thì chúng tôi chỉ là du kích thì nó lại không ấy.
Thế cán bộ ở Trung ương có đến thăm địa phương mình cái thời kỳ kháng chiến không hả ông?
Không, ông không đến đâu, ông chỉ đến, những cái ông đấy ông ấy đến nhưng mà ông chỉ đến một chớp nhoáng lúc nào ông ấy đến, chứ ông không vào ông ấy đến.
Tức là bí mật đấy ạ?
Bí mật. Đấy cách đây 10 năm tôi lên nhà ông ấy, ông ấy là ở số nhà 24 đường Hùng Vương Thái Nguyên, thế mà lên nhà ông ấy bảo là bấy giờ tôi chỉ về đến địa phương hoạt động rồi chỉ được năm, mười phút thôi, thế là đi ngay, không sợ bắt mà.
Ủy ban mình có chịu trách nhiệm nuôi bộ đội chính quy đóng ở địa phương không hả ông?
À có chứ, tức là khi mà bộ đội đến quan hệ để đóng đây là do, phải do Ủy ban xếp sắp ở những nhà ai, nhà ai rộng ở đây, bố trí cho ở, thế là vận động gia đình đó là giúp đỡ, giúp đỡ bộ đội.
Cái thời gian mà ông làm thư ký ở xã thì là cái công việc của ông thường là làm những cái việc gì hả ông?
À làm thư ký ở xã thì có gì đâu, mình chỉ có cái là tất cả những cái chứng từ của huyện đưa về, thì là mình sao ra những bản, bấy giờ không có máy, toàn viết tay, viết sao ra những bản, bản đưa xuống từng tổ một ở dưới, từng xã một, từng cơ sở một, thế thôi.
Cái giấy tờ mà mình phải sao ra ấy, thì thường nó liên quan đến công việc gì hả ông?
Tức là thường liên quan đến vấn đề chính sách của Đảng và chế độ vân vân, chính sách của Đảng tuyên truyền mà nói như thế nào thì mình sao ra những cái bản đó, mình chuyển xuống, đưa ra chuyển xuống dưới cho thi hành, thế thôi.
Lúc đó ở xã mình thì có lập những cái xưởng sản xuất những cái đồ dùng cần thiết cho quân sự hay là dân sự không hả ông? Mình có xưởng sản xuất những cái đồ dùng đấy không?
Không, ở đây không có xưởng gì cả. Còn đánh cái con dao mã tấu đó là phải đi đánh các nơi khác đem về, chứ ở đây không có. Đây thường thường chỉ có cái lò rèn, nó đánh làm những con dao, cái liềm thế thôi, nên chả có cái gì cả.
Thế mình chuẩn bị cho cái giai đoạn tổng phản công năm 50 như thế nào hả ông?
Năm 50 thì tôi bị tù, đi tù rồi.
À đi tù rồi ạ?
Ừ, tức là tháng 9, tháng 10 năm 50 là mình bị nó bắt đi tù rồi, cho nên không, từ đấy đến giờ là không biết ở nhà làm những gì, cho đến tận tháng 12 năm 52 mới được ra cơ mà.
Ở địa phương mình thì có ai đi vào vùng tề làm cho Pháp không hả ông?
Ở đây á?
Vâng ạ.
Bấy giờ mà đi làm cho Pháp á. Bấy giờ cả một cái gia đình nó có cả bốn, năm anh em, bây giờ nó sang tận Mỹ rồi.
Tức là có người đấy ạ?
Ừ, có nhưng sang tận Mỹ.
Thế chỉ có một gia đình đấy thôi hay là có nhiều?
Không, gọi một gia đình ba, bốn anh em nó đều đi hết.
Thế mình có bị, ở đây đấy, thanh niên có bị bắt đi lính cho Pháp không ông?
Ô bắt chứ, bắt nhiều chứ lại.
Nó về nó bắt đi ạ?
Ừ, nó về nó bắt đi nhiều, nó càn nó bắt nhiều.
Thế nó bắt hết đi, thế mình có trốn không hay là...?
Ô, trốn nó cũng bắt, trốn mà nó cũng tìm, nhưng mà cũng có anh trốn được, anh không trốn được.
Năm 48 thì ông được vào Đảng đúng không ạ?
Ờ, năm 48 thì tôi mới được vào Đảng.
Thế cái thời kỳ mà ông, lúc bấy giờ mà ông vào Đảng đấy, ông sinh hoạt đấy thì là cái số lượng đảng viên có, ở xã này có đông không ông?
Ở xã này lúc bấy giờ to lắm cô ạ, cả hai xã là một cơ, thế cho nên to cũng không nhớ được bao nhiêu nữa.
Nhưng mà có nhiều không ạ?
Nhiều, cũng nhiều.
Mỗi lần đi sinh hoạt Đảng thì ông thấy có nhiều không ông?
Nhiều, mỗi một, bấy giờ nó gọi là mỗi một chòm tre chỉ có bảy, tám người cái chuyện đấy thôi, xong rồi thành lập chi bộ ghép, bấy giờ là chi bộ ghép, tức là chưa đủ số người thành lập một chi bộ, lại đi ghép chòm tre này với chòm tre này làm một chi bộ, đi họp, chứ lúc đó chưa được thành lập một chi bộ.
Thế là phải cả hai xã vào với nhau đấy?
Ừ, vào với nhau.
Thế ông có biết cái thời gian trước đó thì cái số lượng đảng viên từ cái thời năm 45 - 46, ông có biết so với cái thời gian mà ông đã vào Đảng và sinh hoạt, cái số lượng đấy nó khác nhau gì không?
Bấy giờ cũng không nhiều lắm đâu, chỉ một xã chỉ độ hai, ba chục người.
Hai, ba chục người là nhiều rồi đấy chứ.
Ừ, hai, ba chục người.
Cái việc giảm tô và chia lại tài sản của địa chủ thì được thực hiện ở đây như thế nào ạ?
À thực hiện thì cái này tôi lại làm thư ký cho đội, cho cả đội cải cách ruộng đất, tức là vào thu mua của những cái nhà địa chủ, thu mua xong rồi lại chia cho những nhà đối tượng là gia đình liệt sĩ, thương binh liệt sĩ đấy, lại mang chia cho.
Thế là mình thu mua chứ không phải là mình thu lại ạ? Mình mua lại chứ không phải lấy...?
Không, thu, thu đấy.
Lấy lại ạ?
Ờ, lấy lại của người ta. Tức là vào kê khai xong là bắt đầu tuyên bố là cái này là gia đình thành phần là bắt đầu thu. Thu xong rồi, xong hôm sau chia cho những hộ thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách.
Thế mình còn giảm tô như thế nào hả ông?
À, giảm tô á?
Thu tài sản của địa chủ rồi có giảm tô không ạ?
Có giảm tô, giảm tô nhưng mà sau này, giảm tô xong mới sửa sai nhỉ?
Vâng ạ. Cái lúc ông làm ở xã đấy thì là đã được nghe đài, đọc báo hàng ngày chưa ông?
Bây giờ lâu ngày không nhớ, chả nhớ đâu. Báo thì cũng có báo thường xuyên, báo Cứu quốc ấy mà. Bấy giờ chỉ báo Cứu quốc.
À, thế có được đọc thường xuyên không ạ?
Có, được chứ, được thường xuyên là có báo, tôi làm ở xã, thường xuyên là vẫn có báo.
Thế cái báo đấy thì là mình đọc hàng ngày rồi mình có được lưu giữ lại không hay là phải nộp lại cho...?
Không, đấy là người ta đưa xuống từng tổ một để, để mà mình đọc, mình xem thôi.
Khi mà thuế nông nghiệp được ban hành năm 51 đấy thì ở đây thì kinh tế có thay đổi không hả ông?
Kinh tế thì cũng thay đổi, nhưng thay đổi ít lắm, không có gì nhiều.
Cái lúc bấy giờ ở đây thì thường thường là mình có cái hoạt động kinh tế gì để sinh sống ạ, ngoài việc trồng lúa ra hả ông?
Đấy chỉ có trồng lúa, trồng, bấy giờ trồng thầu dầu.
Thầu dầu ạ?
Ừ, cái hột thầu dầu đấy, ép, thế thôi, cũng chả có cái gì cả, chỉ trồng lúa, trồng ngô, trồng ấy thôi.
Mình tổ chức giúp đỡ những cái gia đình thương binh, liệt sĩ như thế nào hả ông? Chắc là lúc ông làm là, là đã...?
Có, có tổ chức giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, nhưng mà lâu ngày, bây giờ quên mất rồi, không nhớ được nữa.
Thế ông quay trở lại hoạt động ở đây là năm năm mấy ạ?
Hả?
Ông quay trở lại, khi mà ông ra Hải Phòng rồi, xong là ông lại quay về đây ông hoạt động là năm bao nhiêu ạ?
Thế coi như là đình chiến Giơnevơ.
À năm 54 ông mới quay lại đây ạ?
54, ừ. Tức là quay lại đây sau một thời gian thì, thì kháng chiến chống Mỹ này.
Thế lúc mà ông quay trở lại đây thì là đã ký Hiệp định Giơnevơ chưa ông?
Ký rồi.
À, ký rồi?
Ừ.
Lúc ông đi ra Hải Phòng là ông có hoạt động gì không hay là mình...?
Không, bấy giờ tôi xuống là người nó ốm nó tha về, cho nên là tôi xuống dưới đấy để chữa bệnh, chữa bệnh và mục đích là xuống chữa bệnh và nắm tình hình xem mình có tìm chỗ sinh hoạt được không, nhưng mà không tìm được, ở chùa thì không gì, ở nhà sư mà.
Ông có thể cho cháu biết được cái lý do tại sao ông lại bị địch bắt không?
À, bị địch bắt á, lúc nãy như trước tôi vừa kể, như thế là cái khi chúng tôi đi về mới được xã phân công ở chòm tre này có ba anh em, phân công xuống hoạt động thì đi xuống cái làng dưới, tức là chín giờ thì xuống đấy hoạt động thì bị nó, cơ sở dưới đấy thì nó chỉ điểm, thì nó Tây nó vào, thế chúng tôi mới nhảy tụt xuống cái hầm, sau nó bắt được. Đấy, nó bắt được xong nó đem đi luôn, đấy từ bấy giờ nó đem đi tù.
À tức là từ năm...?
Năm 51 đấy. À năm 50.
Thế là ông đi cho đến tận năm 54 ông mới quay lại đây?
Từ năm 52 cho đến năm 54 mới quay về.
Ông bị bắt từ năm 50?
Năm 50.
Xong tù nó giam ông đến năm 52?
Ờ, đến tháng 12 năm 52 thì được tha tù.
Ông, lúc ông về đây là ông mới được, biết được cái tin tức về Hiệp định Giơnevơ hay là...?
Không, biết rồi, biết trước rồi, vì biết nên gia đình mới đón về mà. Gia đình xuống nghe được tin thế là gia đình đón về. Đón về đi qua những cái làng dưới kia, bọn Tây nó vẫn gác cơ mà, nó vẫn gác.
À, nó vẫn gác ạ?
Nó vẫn gác nó hỏi giấy tờ cơ mà.
Thế nó gác như thế thì làm sao mình đi qua được hả ông?
Ờ vẫn đi qua, đi tự do, mình có giấy, có giấy cho nên là, bấy giờ nó gọi là cái thẻ căn cước đấy, như là bây giờ nó gọi là chứng minh thư đấy mà. Thì đi mình có mình mang đi thì là nó cho đi.
Cải cách ruộng đất được thực hiện ở địa phương mình như thế nào hả ông?
À cải cách ruộng đất đây thì cũng chả có cái gì lắm đâu, tôi thì, chính tôi cải cách ruộng đất là tôi là thư ký cho đội, làm ở những cái khu vực này, coi như là những gia đình mà coi như nó quy định là tức là số hộ người này mà, tức là anh phải mua, phải mượn hết bao nhiêu công thì là quy là phú nông, bao nhiêu công quy là địa chủ, thế khi nó quy được, tiềm lực đủ thì nó quy là địa chủ. Thí dụ bây giờ giả dụ anh được 200 công thì anh mượn người, đến lượt anh, bấy giờ thì anh mượn người trước độ 200 công thì quy là địa chủ, 100 công thì quy là phú nông. Thế quy ra thành địa chủ thì nó vào nhà, quy xong, tuyên bố là thế là vào nhà thu mua dụng cụ gia đình để chia cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, cả từ cái chum cái ấy là chia hết chả có cái gì cả.
Sau năm 54 ông về đây thì là ông có tham gia hoạt động gì không ạ?
Bấy giờ thì tôi lại, tôi tham gia. Bấy giờ tôi về tôi đi chiến dịch làm con đường cái từ Lạng Sơn lên, từ Hà Nội lên Lạng Sơn bằng xe hỏa. Thế sau về thì lại làm giáo viên Bình dân học vụ, tiếp tục làm giáo viên Bình dân học vụ đấy. Thế sau làm giáo viên Bình dân học vụ thì sau này tôi được xã lên làm giáo viên, đi dạy các cán bộ chủ chốt, chủ chốt không biết chữ đấy, các ông Bí thư đấy, không biết chữ là phải đi dạy, huyện nó tổ chức, thì là mình làm giáo viên, mình lên dạy. Dạy tức là những người không biết chữ đấy, bao giờ biết đọc biết viết thì mới được, mới cho về.
Thế ông dạy đến năm nào hả ông? Ông dạy học đến năm nào ạ?
Không, tôi cũng chả còn, bây giờ cũng chả còn nhớ nữa đâu. Có những cái giấy quyết định, sau thời gian mất hết.
Thế ông dạy ở đấy xong thì là đến, từ năm 54 này ông dạy học thì đến kháng chiến chống Mỹ thì ông làm gì ạ?
Kháng chiến chống Mỹ á?
Vâng ạ.
Tôi lên cửa hàng mua bán, làm Phó chủ nhiệm cửa hàng mua bán.
À Phó chủ nhiệm cửa hàng mua bán?
Ừ.
Lúc mà ông dạy học xong là ông lên làm cửa hàng mua bán?
Ừ, lên làm ở cửa hàng mua bán luôn.
Ông làm ở cửa hàng mua bán có lâu không ông?
11 năm.
11 năm ạ?
11 năm cửa hàng mua bán. Tôi làm ở cửa hàng mua bán thì được cái là, bấy giờ cái trình độ nó, nó ít tuổi trình độ nó còn khá, bên huyện còn lấy tôi vào làm ban phòng thuế, tôi không vào, vì là thực ra nói với cô là, mình đảng viên chưa, mất đảng viên rồi, bây giờ vào có tốt người ta cũng bảo là xấu, tôi không đi. Bên nông sản cũng thế, bên cửa hàng thực phẩm cũng thế, bảo tôi sang, tôi cũng không sang. Nó bảo, quái cái lão này là nó làm được mà sao nó không sang. Xong tôi phải thú thực với anh là, tôi nếu mà tôi là đảng viên tôi sang lâu rồi.
Thế tại sao ông bảo với cháu là ông kết nạp Đảng năm 48?
48.
Thế sau lại, lại...?
Thế sau đi tù là mất.
À không sinh hoạt Đảng thế là...?
Không sinh hoạt Đảng, thế thì về thì không sinh hoạt nữa. Mà giữa cán bộ sửa sai cho tôi sinh hoạt Đảng thì người ta tối người ta gọi mình đi mình sinh hoạt Đảng, đi phục hồi thì mình lại đi học vắng. Thế là lên anh bảo hứa là để đến kỳ sau, thế là anh cán bộ sửa sai này anh mới tằng tịu với người ở đây, thế là đổi đi nơi khác. Thế cho nên tôi mới mất, mình không bắt được cái gốc cái rễ nữa.
Như ông làm ở cửa hàng lương thực xong rồi ông có làm gì nữa không ạ?
Chả làm gì nữa, xong về.
Năm bao nhiêu thì ông về nghỉ ạ?
Năm bảy mấy đấy thì thôi làm, 11 năm cơ mà.
Thế xong rồi ông ở nhà cũng không có tham gia hoạt động gì nữa?
Không tham gia cái hoạt động gì cả. Mà tôi không tham, tuy rằng hoạt động như thế, không tham gia với địch một ngày nào cả, thì đó là thế. Cái lứa tuổi như tôi đây này, lứa tôi đây này, biết như thế đấy, không công nhận là ông này tham gia với địch, không tham gia bao giờ. Đấy, ngồi nói chuyện với các ông, ông bảo ông thiệt thòi, đáng số là ông phải lão thành cách mạng mới phải, vì là địa phương này nó còn giàu ghen có ghét ông ạ, nó không muốn cho mình lên, không muốn cho mình lên, sao lên được, người ta ở cửa hàng mua bán đây này, cái ông, tôi là Phó chủ nhiệm, cái ông Chủ nhiệm ông mới xuống đây để ông cho mình phục hồi Đảng, thì xuống xin ý kiến ở chi bộ đây, cũng cái tay nọ không được, ông ấy không được, thế là thôi. Nó họp, thì ông bảo tôi xuống hai kỳ mà không được, tôi phải chịu.
Ông ơi, cháu nhìn thấy ông có cái Huân chương kháng chiến chống Mỹ?
Chống Mỹ đấy, chống Pháp không có chi cả, thế mới lạ.
Thế chống Mỹ thì ông tham gia cái gì mà ông được tặng thưởng cái kia ạ?
Ờ, đấy, đi làm cửa hàng mua bán, giáo viên Bình dân học vụ, liên tục đấy chứ. Còn có mỗi cái chống Pháp là không được cái gì, lạ thế đấy.
Những cái người hoạt động cùng ông thời kỳ đấy là không có ai để chứng thực cho ông?
Không có ai, chết hết rồi. Mới rồi ở khu ba có cái anh làm, làm cái hồ sơ để, thì bây giờ thú thực là khi làm hồ sơ đấy thì anh bắt phải cái ban thương binh xã hội xã nó bảo ông phải mất 100, đưa 100 xong được một năm chả thấy cái gì cả, thế mới hỏi là thế các anh làm xong chưa. Ông trả lời là xã duyệt, huyện duyệt, tỉnh duyệt mà bộ không duyệt. Thế tôi bảo tôi xin lại cái hồ sơ, không duyệt thì được sai ở chỗ nào, tôi xin lại, các anh trả lời cho. Không bao giờ giả lại cả, thế là từ bấy giờ anh mất.
Ông ơi, thế ông cho cháu được chụp ảnh lại ông để cháu lưu lại làm tư liệu ông nhớ?
Vâng, cô chụp được, ngay bây giờ cũng được. Không ảnh, tôi có ảnh.
Cháu chụp ông luôn bây giờ.
Vâng.
Nhà mình chắc là từ lâu rồi đúng không ông?
Lâu rồi, 80, tôi lên 5, mà năm nay tôi phải tám mấy rồi cơ mà.
Thế là đến hơn 70 năm rồi đấy ạ.
Hơn 70 năm rồi, 80 năm rồi.
Ông ơi cái bằng khen này là tặng thưởng gia đình mình đấy ạ?
Vâng.
Thế cháu cảm ơn ông nhé.
(hết băng ghi âm ngày 11 tháng 7 năm 2009)
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